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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nhân mọi giá trị của một mẫu có độ lệch chuẩn 4 với 4. Độ lệch chuẩn của mẫu mới bằng

A. 8 B. 16 C. 4 D. 64

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(5; 2;−3), 𝐵(−2;−5;−10). Điểm 𝑀  thuộc đoạn 𝐴𝐵 và 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 =

3 : 4. Tọa độ 𝑀  là

A. 𝑀(−2;−5;−10) B. 𝑀(4; 1;−4) C. 𝑀(2;−1;−6) D. 𝑀(1;−2;−7)

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (1; 2; 2) và 𝑣 ⃗ = (−1; 4; 2). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng

A. 11 B. −11 C. −32 D. 7

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (2; 1; 4) và 𝑣 ⃗ = (1; 3; 4). Tọa độ của vectơ 2𝑢⃗ + 3𝑣 ⃗là:

A. (1;−7;−4) B. (7; 4; 8) C. (8; 9; 20) D. (7; 11; 20)

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 9𝑥2 + 4 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚+ 𝑛.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Cùng một mẫu thời gian hoàn thành công việc có giá trị nhỏ nhất là 20 phút và lớn nhất là 44 phút. Hai 

cách ghép nhóm được ghi theo cặp khoảng: tần số. Cách A: [19; 26) : 3, [26; 33) : 1, [33; 40) : 3, [40; 47) : 1. 

Cách B: [19; 24) : 2, [24; 29) : 1, [29; 34) : 1, [34; 39) : 3, [39; 44) : 0, [44; 49) : 1. Chọn cách ghép cho khoảng 

biến thiên gần mẫu gốc hơn. So với cách còn lại, sai số tuyệt đối giảm bao nhiêu phút?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Một lò phản ứng khuấy có sản lượng phụ thuộc mức cấp liệu 𝑥 (đơn vị tấn/giờ) theo công thức 𝑌 (𝑥) =

−3𝑥3 + 12𝑥2 + 20𝑥 + 30 (đơn vị tấn/ngày), còn chỉ số rung là 𝐵(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥 + 15. Mức cấp liệu chỉ đặt 

được trong 0 ≤ 𝑥 ≤ 8, và quy định an toàn đòi 𝐵(𝑥) ≤ 36. Ngoài ra bộ điều khiển chỉ đặt được mức cấp liệu 

theo bước 0, 25 tấn/giờ tính từ 0, tức 𝑥 = 0 + 𝑘 · 0, 25 với 𝑘 nguyên không âm. Hiện nhà máy đang chạy ở mức 

𝑥0 = 2, 25 tấn/giờ.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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